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UBND TàNH THÁI NGUYÊN 

SỞ T¯ PHÁP 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STP-XD&KTrVB             Thái Nguyên, ngày      tháng  10  năm 2024 
 

V/v tham gia ý kiến đối với đề 

nghị cāa Sở Công Thương về vißc 

xây dựng Nghị quyết cāa HĐND 
tánh theo trình tự, thā tÿc rút gọn 

 

 

 

 

 

                        Kính gửi: Văn phòng Āy ban nhân dân tánh 
 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 704/VPUB-CNN&XD ngày 17/10/2024 

cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tánh về vißc tham gia ý kiến đối với đề nghị cāa 
Sở Công Thương về vißc xây dựng Nghị quyết cāa HĐND tánh theo trình tự, thā 
tÿc rút gọn. Sau khi nghiên cứu Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Ngày 28/8/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  
64/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 28/2018/TT-BTC 

ngày 28/3/2018 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dÿng kinh 
phí khuyến công, trong đó tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 64/2024/TT-BTC quy 

định: <2. Đối với nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến công địa phương đã 
được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định pháp luật trước ngày Thông tư này 
có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến khi Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh có quyết nghị về nội dung và mức chi hoạt động khuyến công địa 
phương, nhưng tối đa không quá niên độ ngân sách nhà nước năm 2024 và bảo 
đảm phù hợp quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư 
này=. 

Để đảm bảo triển khai kịp thời Thông tư số 64/2024/TT-BTC cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, đối chiếu khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 44 Điều 1 Luật Ban hành văn bản 
QPPL 20201), Sở Tư pháp nhất trí nội dung đề nghị UBND tánh trình Thường trực 

HĐND tánh chấp thuận chā trương xây dựng Nghị quyết quy định mức chi cho các 
hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên theo trình tự, thā 
tÿc rút gọn theo như đề nghị cāa Sở Công Thương tại Tờ trình số 3493/TTr-SCT. 

Sở Tư pháp gửi Văn phòng UBND tánh nghiên cứu, tham mưu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT; XD&KTrVB. 

    Q. GIÁM ĐỐC 

            

  

 

 
                                             Nguyßn Hữu S¡n 

                                           
1 Khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 44 Điều 
1 Luật Ban hành văn bản QPPL 2020) quy định các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
theo trình tự, thā tÿc rút gọn như sau: < 3.Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm 
pháp luật mới được ban hành=. 
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BÁO CÁO GIÀI TRÌNH, TI¾P THU Ý KI¾N THẨM ĐàNH 

Đßi với hồ s¢ văn bÁn quy ph¿m pháp luật Dự thÁo Nghá quy¿t <Mức chi 
cho các ho¿t đßng khuy¿n công đáa ph°¢ng trên đáa bàn tßnh Thái Nguyên= 

 

Kính gửi:  

  - Āy ban nhân dân tánh Thái Nguyên; 

- Sở Tư pháp. 
 

Sở Công Thương nhận đươc Báo cáo số 594/BC-STP ngày 05/11/2024 cāa 

Sở Tư pháp về vißc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi nghiên 

cứu, Sở Công Thương giải trình làm rõ và trao đổi các nội dung tiếp thu ý kiến 

thẩm định cāa Sở Tư pháp đối với hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết cāa HĐND 
tánh <Mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái 

Nguyên=, cÿ thể như sau: 
1. Đối với ý kiến: <Đề nghị lược bỏ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

cāa Luật Tổ chức Chính phā  và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 

tháng 11 năm 2019, Luật Ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa QPPL ngày 18 tháng 06 năm 2020 do 

không có nội dung cÿ thể liên quan đến nội dung cāa dự thảo văn bản=, Sở Công 

Thương đã tiếp thu lược bỏ. 

 2. Đối với ý kiến: <Việc viện dẫn nội dung văn bản tại Điều 4 dự thảo Quy 
địnhchưa chính xác. Cÿ thể: khoản 4 Điều 1 Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 

29/09/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 

hướng dẫn Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công sửa đổi khoản 2 Điều 5 
Thông tư số 46/2012/TT-BCT quy định về danh mÿc ngành, nghề được hưởng 
chính sách khuyến công, không liên quan tới nội dung chi cho hoạt động khuyến 
công. Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh=,  Sở Công Thương đã tiếp thu, lược 
bỏ theo ý kiến thẩm định. 

3. Đối với ý kiến: Đề nghị lược bỏ nội dung <gọi tắt là Thông tư số 
28/2018/TT-BTC= tại Điều 4 dự thảo Quy định do không phù hợp với quy định về 
viện dẫn văn bản, Sở Công Thương đã tiếp thu, lược bỏ theo ý kiến thẩm định. 

4. Đối với ý kiến: <Nghị quyết quy định về mức chi cho hoạt động khuyến 
công trên địa bàn tỉnh cần được cơ quan chā trì soạn thảo xây dựng trên cơ sở 
kết quả phân tích, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện chính sách trong thời gian 

vừa qua; đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách 

UBND TàNH THÁI NGUYÊN 

Sà CÔNG TH¯¡NG 
 

Số:           /BC-SCT 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đßc lập - Tự do - H¿nh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày       tháng 11 năm 2024 3745 05

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
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cāa địa phương để tham mưu xây dựng mức chi phù hợp. Đề nghị cơ quan soạn 
thảo phân tích nội dung này tại dự thảo tờ trình đồng thời chịu trách nhiệm về 
việc xây dựng mức chi đảm bảo phù hợp trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Āy ban 
nhân dân tỉnh=, Sở Công Thương bổ sung vào Dự thảo tờ trình như sau:  

<2. Cơ sở thực tiễn: 
Kết quả trong gần 20 năm thực hiện chính sách khuyến công UBND tỉnh 

đã triển khai thực hiện và hoàn thành hơn 410 đề án khuyến công (bao gồm 

khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương) với tổng kinh phí thực hiện là 

958 tỷ đồng trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ là 60 tỷ đồng; kinh phí đóng 

góp cāa các tổ chức, cá nhân thÿ hưởng 928 tỷ đồng. Trong đó, có 329 đề án 

khuyến công địa phương, kinh phí hỗ trợ 38 tỷ đồng.  

Về việc ban hành và thực hiện các chính sách theo Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP cāa Chính phā về khuyến công: UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 52/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ 

chức thực hiện, sử dÿng và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-

UBND về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho 

các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (thay thế 

Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 cāa UBND tỉnh).  

Kể từ khi Quyết định 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về việc ban 

hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến 

công địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành (giai đoạn 2021-

2024). Kinh phí khuyến công địa phương thực hiện 85 đề án, hỗ trợ hỗ trợ cho 

trên 150 cơ sở công nghiệp nông thôn, đối tượng được hỗ trợ là hộ kinh doanh, 

hợp tác xã, công ty nhỏ. Tập trung vào một số nội dung chính sau: 

- Hỗ trợ các nội dung nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp 

nông thôn: Thực hiện 29 hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về công tác khuyến công 

với tổng kinh phí 2.634,9 triệu đồng  

- Về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ 

và ứng dÿng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

công nghiệp - tiểu thā công nghiệp: Thực hiện 70 đề án ứng dÿng máy móc thiết 

bị tiên tiến trong sản xuất trong các nhóm ngành tiểu thā công nghiệp, cơ khí, tiêu 
dùng, chế biến nông, lâm sản cho 70 cơ sở công nghiệp nông thôn. Tổng kinh phí 

hỗ trợ 11.203,17 triệu đồng. 

- Về hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Tổ chức 

được 02 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, tổng 

kinh phí thực hiện 179 triệu đồng. Công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 60 sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Tổ chức tham gia 11 hội chợ với 

tổng kinh phí 755,4 triệu đồng. Hàng chÿc gian hàng triển lãm giới thiệu sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên, tuyên truyền, vận động, 

kết nối các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham 
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gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các Hội chợ Công nghiệp - Thương mại 

trong nước từ nguồn khuyến công địa phương.  
- Về hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở công ngiệp nông thôn: Tư vấn, trợ 

giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn lập dự án đầu tư; thành lập doanh 

nghiệp; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dÿng công nghệ - thiết bị mới, lựa 

chọn dây chuyền công nghệ sản xuất phù hợp. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ 

chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi cāa nhà nước về đầu tư, khoa học 

công nghệ, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến tư vấn các chính sách về khuyến khích 

phát triển công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn …  
- Về hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, 

khuyến công: Thực hiện 16 đề án thông tin tuyên truyền bằng nguồn kinh phí 

khuyến công địa phương để hỗ trợ thực hiện 14 phóng sự truyền hình về Công 

Thương Thái Nguyên trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. 

Tuyên truyền 62 tin bài về chính sách khuyến công trên Báo Thái Nguyên, Tạp 

chí Công nghiệp và Tiêu dùng. Tổng kinh phí thực hiện 694,4 triệu đồng. 

Như vậy, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động khuyến công 

địa phương giai đoạn 2021-2024 theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 

30/12/2020 thì việc xây dựng mức chi cho các hoạt động khuyến công trong dự 

thảo Nghị quyết là phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và 

phù hợp với khả năng cân đối ngân sách cāa tỉnh. 

Hoạt động khuyến công địa phương tập trung có trọng tâm, trọng điểm cho 

các ngành nghề có thế mạnh cāa địa phương như chế biến nông lâm sản, đồ mộc 

mỹ nghệ, cơ khí, ... theo đúng định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thā công 

nghiệp tỉnh Thái Nguyên; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 

nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương; góp phần to lớn 

trong xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông 

thôn..=. 

Trên đây là nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND 
tánh <Mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái 

Nguyên=. Sở Công Thương báo cáo UBND tánh, gửi Sở Tư pháp theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNNL. 
 

KT.GIÁM ĐÞC 
PHÓ GIÁM ĐÞC 

  
 
 

 
 
 

Phan Bá Tr°ßng 

 



 

 

 
BÁO CÁO 

ThÁm đånh dā thÁo v�n bÁn quy ph¿m pháp lu¿t 
 

Kính gửi: Āy ban nhân dân tánh Thái Nguyên 

Thực hißn chức năng theo quy định cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL), Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 
- Tên dự thảo văn bản: Nghå quy¿t vÁ viác ban hành Quy đånh mức chi 

cho ho¿t đßng khuy¿n công đåa ph°¢ng cāa tãnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tánh Thái Nguyên. 
- Cơ quan trình văn bản: Āy ban nhân dân tánh Thái Nguyên. 
- Cơ quan chā trì soạn thảo: Sở Công Thương. 

- Cơ quan phối hợp soạn thảo: không. 
- Tiếp nhận hồ sơ thẩm định: ngày 01/11/2024 kèm theo Công văn số 

3695/SCT-CNNL ngày 31/10/2024 cāa Sở Công Thương. 

- Tình trạng hồ sơ đề nghị thẩm định: đảm bảo quy định. 
Ph¿n thứ nhÃt 

NÞI DUNG THÀM ĐäNH 

I. ĐÞI T¯þNG, PH¾M VI ĐIÀU CHâNH 

Phù hợp. 

II. SĀ PHÙ HþP VàI Đ¯âNG LÞI, CHĀ TR¯¡NG CĀA ĐÀNG, 
CHÍNH SÁCH CĀA NHÀ N¯àC; TÍNH HþP HI¾N, HþP PHÁP, TÍNH 
THÞNG NHÂT CĀA DĀ THÀO V�N BÀN VàI Hà THÞNG PHÁP 
LU¾T 

1. Sā phù hÿp vái đ°ãng lßi, chā tr°¢ng cāa ĐÁng, chính sách cāa Nhà 
n°ác 

Công nghißp hóa, hißn đại hóa đất nước là nội dung quan trọng được Đảng 

và Nhà nước quan tâm chá đạo triển khai trong những năm qua nhằm sớm đưa 
nước ta trở thành nước công nghißp theo hướng hißn đại. Hội nghị lần thứ 5 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ về 

nông nghißp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn tới 2045 trong đó có 
nhấn mạnh: <Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vÿ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; Xây dựng và tổ chức triển khai 

hiệu quả các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu 

UBND TàNH THÁI NGUYÊN 

Sä T¯ PHÁP 
 

Số:           /BC-STP 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng 11 năm 2024 594 05
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kinh tế nông thôn, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch 

vÿ. Phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế nông thôn với cơ cấu nông nghiệp, 

công nghiệp, dịch vÿ hợp lý, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vÿ, hình thành mạng lưới lưu thông, 
bảo quản, chế biến, logistics, thương mại điện tử ở nông thôn; Phát triển mạnh 

công nghiệp ở nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp 

sản xuất thiết bị, máy móc, vật tư phÿc vÿ nông nghiệp. Đầu tư phát triển các 

cÿm công nghiệp, làng nghề phù hợp với quy hoạch và điều kiện cÿ thể tại địa 

phương; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn 

sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; tạo nhiều việc làm tại chỗ, 

nâng cao thu nhập cho lao động=.  
Ngày 21/5/2012, Chính phā đã ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về 

khuyến công với các mÿc tiêu cơ bản: phát triển công nghß thông tin nhằm 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghißp hóa, hißn 

đại hóa; tạo điều kißn cho các cơ sở công nghißp nông thôn thuận lợi trong tiếp 

cận các cơ hội phát triển, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, 

thực hißn có hißu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng nông 

thôn mới. 

Từ những nội dung trên, cơ quan thẩm định đánh giá, vißc ban hành Nghị 
quyết quy định mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương cāa tánh Thái 

Nguyên làm căn cứ để thực hißn hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghißp, 

doanh nghißp, hợp tác xã…trên địa bàn, từ đó khuyến khích công nghißp nông 

thôn cāa địa phương phát triển là cần thiết và đảm bảo sự phù hợp với đường 

lối, chā trương cāa Đảng, chính sách cāa Nhà nước.   

2. Tính hÿp hi¿n, hÿp pháp và tính thßng nhÃt cāa dā thÁo v�n bÁn vái 
há thßng pháp lu¿t hián hành  

2.1. ThÁm quyÁn ban hành 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 
Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 

2018 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dÿng kinh phí 

khuyến công được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 64/2024/TT-

BTC ngày 28/8/2024 cāa Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2018/TT-

BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dÿng kinh phí khuyến công: <1. Căn cứ quy 

định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 cāa Chính phā 

về khuyến công và mức hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này, Āy ban nhân dân 

cấp tỉnh xây dựng mức chi cÿ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương 

trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối ngân 

sách địa phương=. 
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Hội đồng nhân dân tánh ban hành Nghị quyết về vißc ban hành Quy định 

mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương cāa tánh Thái Nguyên là đúng 
thẩm quyền. 

2.2. C�n cứ ban hành 

Đề nghị lược bỏ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính 

phā  và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, Luật 

Ban hành văn bản QPPL ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều cāa QPPL ngày 18 tháng 06 năm 2020 do không có nội dung cÿ thể 

liên quan đến nội dung cāa dự thảo văn bản. 

2.3. Nßi dung cÿ thể 

Cơ quan thẩm định đánh giá, nội dung dự thảo được xây dựng trên cơ sở 
các quy định cāa Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 cāa Chính phā 
về khuyến công; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 cāa Bộ Tài 
chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dÿng kinh phí khuyến công; Thông tư số 

64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 cāa Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư 
28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dÿng kinh phí khuyến công. Dự 
thảo đã được lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tánh, trong đó có các đối 
tượng chịu sự tác động trực tiếp cāa văn bản; các ý kiến tham gia đã được cơ 
quan chā trì soạn thảo tiếp thu và chánh sửa. Để hoàn thißn dự thảo, đề nghị cơ 
quan chā trì soạn thảo tiếp thu, điều chánh một số nội dung sau: 

- Vißc vißn dẫn nội dung văn bản tại Điều 4 dự thảo Quy địnhchưa chính 
xác. Cÿ thể: khoản 4 Điều 1 Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/09/2017 sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 hướng dẫn Nghị 
định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công sửa đổi khoản 2 Điều 5 Thông tư số 
46/2012/TT-BCT quy định về danh mÿc ngành, nghề được hưởng chính sách 
khuyến công, không liên quan tới nội dung chi cho hoạt động khuyến công. Đề 
nghị cơ quan soạn thảo điều chánh. 

- Đề nghị lược bỏ nội dung <gọi tắt là Thông tư số 28/2018/TT-BTC= tại 
Điều 4 dự thảo Quy định do không phù hợp với quy định về vißn dẫn văn bản. 

- Nghị quyết quy định về mức chi cho hoạt động khuyến công trên địa bàn 
tánh cần được cơ quan chā trì soạn thảo xây dựng trên cơ sở kết quả phân tích, 
đánh giá, tổng hợp kết quả thực hißn chính sách trong thời gian vừa qua; đồng 
thời căn cứ vào điều kißn thực tế và khả năng cân đối ngân sách cāa địa phương 

để tham mưu xây dựng mức chi phù hợp. Đề nghị cơ quan soạn thảo phân tích 
nội dung này tại dự thảo tờ trình đồng thời chịu trách nhißm về vißc xây dựng 
mức chi đảm bảo phù hợp trước Hội đồng nhân dân tánh, Āy ban nhân dân tánh. 

3. VÁ hiáu lāc thi hành 

Khoản 2 Điều 151 Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 (được sửa đổi bởi 
khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn bản 
QPPL năm 2020): <Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, 
thā tÿc rút gọn thì có thể có hißu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành=. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-Chinh-phu-2015-282379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
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Đồng thời, đáp ứng được yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 
số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều 
và bißn pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: <Cơ quan chā 
trì soạn thảo phải dự kiến cÿ thể ngày có hißu lực cāa văn bản quy phạm pháp 
luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đā thời gian 
để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kißn tiếp cận văn bản, các đối tượng thi 
hành có điều kißn chuẩn bị thi hành văn bản=.  

Đề nghị cơ quan soạn thảo tham mưu trình dự kiến thời gian có hißu lực 
phù hợp với quy định trên.  

4. VÁ n¢i nh¿n v�n bÁn 

Đề nghị rà soát để đảm bảo phù hợp với khoản 1 Điều 67 Nghị định 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 cāa Chính phā: <1. Nơi nhận văn bản gồm: cơ 
quan giám sát, cơ quan kiểm tra, cơ quan ban hành văn bản, cơ quan Công báo 
và các cơ quan, tổ chức khác, tùy theo nội dung cāa văn bản.= 

5. Viác lồng ghép vÃn đÁ bình đẳng giái và nguồn lāc, điÁu kián đÁm 
bÁo thi hành v�n bÁn 

- Các nội dung cāa dự thảo không đặt vấn đề phân bißt giới trong quá trình 
thực thi nên không cần thiết phải xây dựng các điều khoản riêng để lồng ghép 
vấn đề bình đẳng giới. 

- Nguồn lực để đảm bảo thực hißn Nghị quyết được bố trí từ kinh phí 

ngân sách nhà nước. 

III. NGÔN NGþ, KỸ THU¾T SO¾N THÀO V�N BÀN 

Đề nghị rà soát đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản do Chính 
phā quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 
34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

cāa Chính phā  quy định chi tiết một số điều và bißn pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản QPPL đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 cāa Chính phā, cÿ thể: 

- Đề nghị rà soát đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: xuống 
dòng sau mỗi căn cứ bàn hành; lỗi vißn dẫn văn bản không đúng quy định tại 
Điều 4, Điều 5 dự thảo; rà soát điều chánh thể thức văn bản theo mẫu số 17 phÿc 
lÿc I Nghị định 154/2020/NĐ-CP (trình bày tên gọi cāa Quy định ban hành kèm 
theo Nghị quyết theo kiểu chữ in thường; đóng dấu treo dự thảo Quy định). 

- Đề nghị hoàn thißn dự thảo Tờ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
theo Mẫu số 03 - Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP 

ngày 25/5/2024 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và bißn pháp thi 
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hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 cāa Chính phā. 

Ph¿n thứ hai 
K¾T LU¾N THÀM ĐäNH 

1. VÁ thāc hián các trình tā, thā tÿc xây dāng và ban hành v�n bÁn 
quy ph¿m pháp lu¿t 

- Đề nghị xây dựng văn bản: đã được chấp thuận tại văn bản số 
498/HĐND-VP ngày 25/10/2024 cāa Thường trực Hội đồng nhân dân tánh và  
được Āy ban nhân dân tánh giao tại văn bản số 6286/UBND-CNNXD ngày 

31/10/2024. 

- Vißc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến cāa đối tượng chịu sự tác động cāa văn 
bản: đã được thực hißn theo quy định (văn bản số 3227/SCT-CNNL ngày 

30/9/2024).  

- Về đăng thông tin về nội dung dự thảo trên Cổng thông tin đißn tử cāa Āy 

ban nhân dân tánh: căn cứ Điều 148 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2020) quy định về trình tự, thā tÿc xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thā tÿc rút gọn thì không cần đăng nội 

dung dự thảo trên Cổng thông tin đißn tử cāa Āy ban nhân dân tánh.. 

2. VÁ điÁu kián trình dā thÁo 

- Đề nghị cơ quan chā trì xây dựng dự thảo: 
+ Nghiên cứu, phân tích, tiếp thu ý kiến thẩm định để tham mưu cho phù 

hợp với các quy định hißn hành và điều kißn cÿ thể cāa địa phương. 
+ Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, tham mưu cho Uỷ 

ban nhân dân tánh hoàn thißn hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tánh. 
+ Gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chánh 

lý đến Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 121 Luật Ban hành văn bản QPPL 
năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật Ban hành văn bản 
QPPL luật sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

- Đề nghị Văn phòng Āy ban nhân dân tánh phối hợp tham mưu, đối chiếu 
các nội dung trình dự thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 
trong hß thống pháp luật. 

- Dự thảo đã thực hißn đảm bảo các quy trình; các nội dung thẩm định phải 

được tiếp thu, giải trình theo quy định.  

Sau khi có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, dự thảo đā điều 
kißn trình Āy ban nhân dân tánh xem xét trình Hội đồng nhân dân tánh quyết 
định theo thẩm quyền. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về vißc ban 
hành Quy định mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương cāa tánh Thái 
Nguyên. 

Sở Tư pháp báo cáo Āy ban nhân dân tánh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tánh (báo cáo); 
- Sở Công Thương (tham mưu); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTrVB. 
 

Q. GIÁM ĐÞC 
  
 
 

 
 
 

Nguyßn Hÿu S¢n 

 



  N    N       N    N 

                C    
 

Số:        /LM  X-VP 
V/v tham gia góp ý  ự thảo Nghị quyết 

 ĐN  liên quan đến mức chi cho các hoạt 
động khuyến công địa phương. 

CÞ G  OÀ     Þ  C Ủ  G ĨA V à   A  

Đßc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày        tháng 10 năm 2024 

 

 

         Kính gửi: S  Công thương t nh  h i Nguyên. 

 

C n cứ Công v n số 3602/SCT-QLCNNL ngày 25/10/2024 của S  Công 

thương V/v đề nghị góp ý  ự thảo Nghị quyết  ĐN  liên quan đến mức chi 
cho c c hoạt động khuyến công địa phương. 

Sau khi nghiên cứu  Liên minh   X t nh  h i Nguyên nhất trí với c c 
nội dung của  ự thảo  ờ trình của   N  t nh trình  ĐN  t nh thông qua 
<Mức chi cho c c hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn t nh  h i 
Nguyên= và  ự thảo Nghị quyết của  ĐN  kèm theo  ờ trình, do S  Công 

thương   y dựng  

  rên đ y là ý kiến tham gia của Liên minh   X t nh gửi S  Công 

thương t ng h p./. 

 

Nơi nhận:                                      

- Như trên; 
-  hường trực Liên minh   X t nh; 
- Lưu: VT. 

 

  . BC                  C    

KT. C Ủ  ỊC  

    C Ủ  ỊC  

 

 

 

 

 

 guyßn Trung Kiên 

  

 

 
 

Ký bßi: Liên minh Hÿp
tác xã
C¡ quan: Tßnh Thái
Nguyên
Ngày ký: 30-10-2024
15:22:34 +07:00
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
T!NH THAI NGUYEN Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S: /2020/QD-UBND Thai nguyen, ngàyJ tháng 12 nám 2020 

QUYET DNH 

Ban hành Quy ch quãn 1 kinh phi khuyn cong và mü'c chi 
cho các hoit dIng khuyên cong d!a  phtro'ng trên dja bàn tinh Thai Nguyen 

UY BAN NHAN DAN TINH THAI NGUYEN 

Can ct Lut T chtc chInh quyn dja phwo'ng nám 2015, 

Can ct' Nghj djnh so' 45/2012/ND-CP ngày 2 1/5/2012 cza ChInh phñ 
ye' khuyé'n công; 

Can c& Thông tw sO' 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 ca B5 trithng 

Bó Cong Thuong quy djnh chi tie't m5t sO' n5i dung ci1a Nghj djnh s 45/2012/ND-CF 
ngày 21/5/2012 cza ChInhphñ ye' khuyé'n công; 

Can ca' Thông tw s 2 0/201 7/TT-BCT ngày 29/9/2017 cta B5 tru'ó'ng 

Bó Cong Thu'o'ng tha di, bá sung mç5t s diê'u cia Thông tu' sO' 46/2012/TT-BCT; 

Can cá' Thông tu's 36/2013/TT-BCTngày 27/12/2013 ca Bç$ trithng 

Bó Cong Thu'o'ng quy d/nh ye' viçc xáy cly'ng ké' hogch, td chik thirc hin và quán 

ij kinh phi khuyé'n cOng quc gia; 

Can cz' Thông tu' 17/2018/TT-BCTngày 10/7/2018 cia Bó trtr&ng 
Bó Cong Thu'ong sta di, b sung m5t so diu cia Thông tu' sO' 36/2013/TT-BCT; 

Can ca' Thông tu' s 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 ca Bó tru'O'ng 

Bó Tài chinh htcáng dan lap, quán lj, th dyng kinh phi khuyé'n công; 

Theo d nghj cia Giám dO'c SO' Cong Thu'o'ng tgi TO' trinh so' 2079/l7'-SCT 
ngày 13/11/2020. 

QUYET DNH 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch quân 1 kinh phi 
khuyn cong và mirc chi cho các hot dng khuyn cOng dja phuong trén dja bàn 
tinh Thai Nguyen. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày 15 tháng 01 närn 2021 
và thay th Quyt djnh s 52/2014/QD-UBND ngày 03/12/20 14 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Thai Nguyen v vic ban hành Quy ch xây dirng, t chirc thrc hin, sü 

ding và quân 1 kinh phi khuyn cong trên dja bàn tinh Thai Nguyen. 



2 

Diêu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Thu trithng các S&, 
ngành: Cong Thuong, Tu pháp, Tài chInh, Kho bic Nhà nuâc tinh; Thu tru&ng 
các Sâ, ngành lien quan; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph, thj xã; 
Chü tjch Uy ban nhân dan các xã, phuô'ng, thj trn và t chüc, cá nhân, don 
vi lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./.mtV 

NoinhIn: 
- B Cong Thumig (báo cáo); 
- B Tu pháp (báo cáo); 
- Thuèng tr?c Tinh u'; 
- Thuô'ng trijc HDND tinh; 
- Chü tjch và các PCT UBND tinh; 
- Ciic Kiêm tra van ban, Bô Tu pháp; 
- Ban Kinh té và Ngân sách HDND tinh: 
- Ban Pháp chê HDND tinh 
- Các só, ban, ngành thuc tinh; 
- UBND các huyii, thành phô, thj xä; 
- UBND các xä, phuông, thj trân; 
- Báo Thai Nguyen; 
- Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh; 
- Lãnh dao Van phông UBND tinh; 
- Trung tam Thông tin tinh; 
- Luu: VT, TH. 
Toaimk, 12/2039./"  

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Lê Quang Tiên 

Ký bßi: V�n phòng þy ban
nhân dân
C¡ quan: Tßnh Thái Nguyên
Ngày ký: 31-12-2020 17:40:50
+07:00





UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
TINH  THAI NGUYEN Dc Ip - Tiy do - Hmnh phñc 

QUY CHE 
Quãn 1 kinh phi khuyên cong và mtrc chi cho các hot thng khuyên cOng 

dla phtro'ng trên da bàn tInh Thai Nguyen 
(Ban hành kern theo Quyét djnh so  ft  /2020/QD-UBND ngàyiV/] 2/2 020 

càa Uy ban nhán dan tinh Thai Nguyen) 

Chtrong I 

QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diêu chinh 

Quy ch nay quy djnh v vic quãn 1 kinh phi khuyn cong và müc chi 
ci th cho các hot dng khuyn cong dja phuang trén dja bàn tinh Thai Nguyen. 

Diu 2. Di ttrçrng áp diing 

1. Doanh nghip nhO và vüa, hop tác xà, t hop tác, h kinh doanh thành 
1p và hott dng theo quy djnh cüa pháp 1utt tr?c tip d.0 tu, san xuât cOng 
nghip, tiu thu cOng nghip tti các huyn, thj xã, thj trn, xã và các phu?ng 
thuc thành ph 1oi 2, 1oti 3, các phung thuc thành ph 1oi 1 duçic chuyn 
di tü xã chixa qua 05 nàm (sau day gi chung là cci sá cOng nghiçp nóng thOn,). 

2. Các cci s& san xut cOng nghip áp ding san xut sch hon. 

3. T chüc, cá nhân tham gia cong tác quàn 1, thirc hin các hott dng 
djch vii khuyn cong. 

Diêu 3. Nguôn kinh phi bão dam hoit dng khuyên cong dla  phtro'ng 

1. Ngân sách cp tinh bào dam kinh phi cho các hott dng khuyn cOng do Uy 

ban nhân dan tinh giao Sâ Cong Thuo'ng chü tn thirc hin trên dija bàn tinh. 

2. Ngân sách cp huyn, thành ph, thj xã (gQi tt là ngan sách câ huyçn), 
ngân sách cp xã, phuO'ng, thj trn (gQi tat là ngân sách cá xâ) bâo dam kinh 
phi cho các hott dng khuyn cOng do Uy ban nhân dan cp huyn, Uy ban 
nhân dan cp xã t chirc thirc hin trên dja bàn, nhm khuyn khIch phát trin 
cOng nghip nOng thôn. 

3. Tài tnq và dóng gop hop pháp cüa các t chüc, cá nhân trong và ngoài nithc. 

4. Kinh phi 1ng ghép v9i các d? an thuc Chuong trInh miic tiêu quôc gia 

và các Chuong tnInh phát trin kinh t - xã hi trên dja bàn tinh và các ngun tài 
chinh hop pháp khác. 
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lJiêu 4. Nguyen tác sü diing kinh phi khuyn cong dla  phu'o'ng 
1. Kinh phi khuyn cong dja phuong do Uy ban nhân dan các cp quãn 1 

và th chüc thirc hin dii vâi các hott dng khuyn khIch phát trin cOng nghip 
nông thôn có nghia trên dja bàn, phü hçip vâi chin luçic, quy hotch phát trin 
kinh t - xã hi cüa dja phrning. 

2. D an, nhim vii khuyn cong dja phuo'ng thrc hin theo phircrng thüc 
du thu và các phuong thüc khác theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Chu'o'ng II 

QUAN L KINH PH! KHUYEN CONG DA PHIJNG 

Diêu 5. Lp, phân bei dir toán kinh phi khuyn cOng da phiro'ng 

1. Di vâi kinh phi khuyn cOng cp tinh: Hang näm, can cir müc chi do Uy 
ban nhân dan tinh quy djnh, S Cong Thuo'ng 1p dir toán kinh phi d tng hçip 
vào dir toán ngân sách nhà nuic cüa Sâ Cong Thuong, gui Sâ Tài chinh thm djnh, 
dê tong hçp vào dir toán ngân sách dja phuong trInh Uy ban nhân dan tinh theo khà 
nãng can di ngân sách và quy djnh hin hành. 

Can cü dir toán duçic giao, S& Cong Thuo'ng thrc hin phân b kinh phi thrc 
hin nhim viii, dê an khuyên cong cap tinh chi tiêt theo don vj và n)i dung chi 
theo quy djnh. 

2. Di vói kinh phi khuyn cong cp huyn, cp xâ 

Uy ban nhân dan cp huyn, cp xã quyt djnh vic lip, phân b& giao dir 
toán kinh phi khuyn cong tx ngun ngân sách cp huyn, cp xâ dam báo phü 
h?p vâi t chüc khuyên Cong dja phuong và pháp 1ut ye ngân sách Nhà nrn9c. 

Diu 6. Chap hãnh vã quyt toán kinh phi khuyn cOng dja phtrong 
1. Chp hành dr toán 

a) Can cü vào dr toán chi ngân sách nhà nuâc duc Uy ban nhân dan cp tinh, 
huyn, xã giao; các tO chuc, cá nhân hot dng djch vi khuyên cOng gui hO so, 
chung tü den Kho btc Nhà nuâc noi giao djch dé thrc hin kiêm soat. 

b) Kho btc Nhà nuc thirc hin kim soát, thanh toán các khoán chi cho trng 
dê an, nhim vii khuyên cong theo quy djnh hin hành. 

2. Sau khi d an hoàn thành, Sâ COng Thuong (do'i vó'i kinh phi khuyèn 
cong cap tinh,); Uy ban nhân dan cap huyn, cap xã ("dOivó'i kinh phi khuyén cOng 
cap huyn, cap xâ,,) tO chüc nghim thu kêt qua, hiu qua dê an; tO chic, ca nhân hot 
dng djch vi khuyên cOng to chüc thanh 1 hp dOng thçrc hin dê an. 

3. Cac d an khuyn cOng duc quyt toan sau khi d an dã thrc hin xong 
có hO so day dü theo quy djnh và biên bàn nghim thu. 

4. COng tac hch toan, quyt toan th'çrc hin theo quy djnh tui Diu 13 
Thông tu s 28/20 1 8/TT-BTC ngày 28/3/2018 cüa B Tài chinh và cac quy djnh 
hiên hành. 
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Chtro'ng III 
NQ! DUNG, MUt CHI 

KJNH PHI KHUYEN CONG DA PHI1ONG 

Diu 7. Ni dung chi hoit dçIng khuyn Cong dla  phu'o'ng 

Ni dung chi hoat dng khuyn Cong dja phuang áp diing theo quy djnh tti 
Diêu 4 Nghj djnh so 45/2012/ND-CP ngày 2 1/5/2012 cüa ChInh phü; Diu 4 
Thông tu so 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/20 12 cüa B truing Bô Cong Thucmg; 
Khoan 2, 3, 4 Diêu 1 Thông tu so 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/20 17 cüa Bô trrning 
B Cong Thuong; Diu 6 Thông tu s 28/2018/Tf-BTC ngày 28/3/20 18 cüa Bô truâng 
B Tài chInh huàng dan lip, quân 1 kinh phi khuyn Cong (gQi tt là Thông tu' s 
28/2018/TT-BTC). 

Diêu 8. Mu'c chi chung hoit dng khuyn cong da phu'o'ng 
1. Các t chiirc, cá nhân scr diing kinh phi ngân sách cho các hott dng 

khuyên cOng dja phuo'ng phãi thirc hin theo dung djnh miirc, ch d chi tiêu tài 
chinh hin hành do co quan nhà nuOc có thm quyn ban hành. 

2. Mi'rc chi chung cüa hot dng khuyn cong áp diing theo Diu 7 Thông tu 
sO 28/2018/TT-BTC và các van bàn hiên hành cüa Nhà nuâc. 

Diêu 9. Mu'c chi hoit dng khuyn cong dja phtrnng 

1. Chi h trçi thành 1p doanh nghip san xut Cong nghip nông thôn tti 
các dja bàn có diêu kin kinh tê - xã hi khó khàn và d.c bit khó khän theo quy 
djnh cüa pháp 1ut, bao gm: Hoàn thin k hoach kinh doanh; dir an thành 1p 
doanh nghip và chi phi lien quan dn däng k thành 1p  doanh nghip; müc h 
trq không qua 10 triu dng/doanh nghip. 

2. Chi h trç xây dirng mô hInh trInh din k thut 
a) Mo hInh trInh din d ph bin cong ngh mói, san xut san phm mói, 

bao gm các chi phi: Xây dirng, mua may móc thiêt bj; hoàn chinh tài 1iu ye 
quy trInh cOng ngh, quy trInh san xuât, phçic vii cho vic trInh din k5 thut. 
Müc h tr ti da 30% chi phi và khOng qua 700 triu dng/mO hInh. 

b) MO hlnh các co sâ cOng nghip nông thOn dang hot dng có hiu qua 
cn ph bin tuyên truyn, nhân rng d các tO chüc, Ca nhân khác h9c tip, bao 
gm các chi phi: Hoàn chinh tài 1iu v quy trInh cOng ngh; hoàn thin quy 
trInh san xut, phiic vii cho vic trInh din k thut. Müc h trç khOng qua 100 
triu dng/mO hInh. 

3. Chi h trç xây dçmg mO hInh thi dim v áp diing san xut sach  hcm 
trong cOng nghip cho các co sâ san xut cOng nghip, bao gOm các chi phi: 
Thay th nguyen, nhiên, 4t 1iu; di mâi may móc thiêt bj, day chuyên cOng 
ngh; dào tto nâng cao nãng hrc quàn 1; dào tto nâng cao tay ngh cong nliân; 
tiêu thii san phm; hoàn chinh tài 1iu v quy trInh cOng ngh, quy trInh san xuât 
phiic viii cho vic trInh din k5 thut. Mirc h trçi tM da 30% chi phi nhung 
khOng qua 500 triu dng/mO hInh. 
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4. Chi h trg 1rng ding may moe thit b tiên tin, chuyn giao cong ngh, 
tiên b khoa h9c k thut vào san xuât cong nghip - tiu thu cong nghip. Muc 
ho trçY tOi da 50% chi phi vâ không qua 210 triu dng/ca sâ. Trithng hçp chi h 
trçi day chuyên cong ngh thI mirc ti da không qua 1,5 1n mirc h trq 1rng ditng 
may móc thiêt bj tiên tiên, chuyên giao cong ngh, tin b khoa h9c k5' thut vào 
san xuât cong nghip - tiu thU cong nghip. 

5. Chi h trq t chüc hi chç trin lam hang cong nghip nông thôn, hang 
thU cOng m5T ngh trong nuóc, bao gm: H trç 100% chi phi thuê gian hang, chi 
thông tin tuyên truyên và chi hott dng cUa Ban t chUc hi chç trin lam trên 
cG sâ dâu thâu hoc truông hçp khOng dU diêu kin dAu thu thI theo giá duqc 
cap có thm quyn phê duyt. 

H trç các co s& cOng nghip nOng thôn tham gia hi chç, trin lam khác 
trong nithc. Mrc h trç 80% giá thuê gian hang. 

6. Chi phi tham gia hi chç' trin lam cho các co s cong nghip nOng thôn 
tti nrnc ngoài. H trçi 100% các khoãn chi phi, bao gm: Thuê mt bang, thit 
kê, dan dirng gian hang; chi phi cho can b tO chUc chuo'ng trInh. Các khoán chi 
phi duqc xác djnh trén co s& giá du thu hoc tru&ng hçp khOng dU diu kin 
dâu thâu thI theo giá duqc cp có thm quyn phé duyt. 

7. Chi h trq 100% chi phi ye may bay cho các Co s cOng nghip nOng 
thOn di tham gia khâo sat, h9c tp kinh nghim ti nithc ngoài. SO ngui duc 
h trç theo quyt djnh cUa co quan có thrn quyên. 

8. Chi t chUc bInh ch9n vâ trao giy chUng nhn san phm cOng nghip 
nOng thOn tiêu biêu 

a) Chi t chüc bInh ch9n, trao giy chUng nhn san phm cOng nghip nOng 
thOn tiêu biu cp tinh, müc h trq khOng qua 140 triu dOng/lân. 

b) Chi thrnrng cho san phm cOng nghip nOng thOn tiêu biu duc bInh 
ch9n bao gm: Giy chüng nhn, khung, ki nim chuong và tiên thuàng dt giâi 
cp tinh ti da 3,5 triu dng/san phm. 

9. Chi h trq xây dung va dang k nhan hiu di viii cac san phm cOng 
nghip nOng thOn. MUc h trç ti da 35 triu dOng/nhan hiu. 

10. Chi h trç thuê tu vn, trq giUp cac co s cOng nghip nOng thOn trong 
cac linh virc: Lp dir an du tu; marketing; quan l san xuât, tài chinh, kê toan, 
nhân lirc; thit k mu ma, bao bI dóng gói; irng diing cOng ngh, thiêt bj mâi. 
Müc h trç ti da 50% chi phi, nhung khOng qua 35 triu dng/co s. 

11. Chi xay dmg cac chuong trInh truyn hlnh, truyn thanh; xut ban các 
ban tin n phm; ti roi, t gp và cac hInh thüc thông tin di chUng khác. Müc 
chi thirc hin theo hInh thUc hçip dng vói co quan tuyên truyên V co quan 
thông tin dai  chUng theo phuang thUc du thu, tru&ng hcp dt hang giao nhim 
vi thirc hin theo don gia duçic cap tham quyên phê duyt. 

12. Chi h trg d hInh thành ciim lien kt doanh nghip cOng nghip. MUc 
h trg ti da 50% chi phi nhung khOng qua iso triu dOng/ciim lien kêt. 
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13. Chi h trq lãi sut vn vay cho các co' s cong nghip nông thOn gay ô 
nhiêm mOi truorng di dM váo các khu, cim cong nghip ('hi trçr sau khi co' th 
cong nghip nOng thOn dâ hoàn thành vic du tu): Müc h trçi ti dia 50% lâi 
suât cho các khoãn vay die du tu nhà, xrnng, may moe, thit bj, day chuyn 
cOng ngh trong 02 näm dâu nhung không qua 500 triu dng/co sâ. Vic h trç 
lãi suât áp diing dOi vci các khoãn vay trung htn và dài htn bang dng Vit Nam 
trâ nçi tnthc hoc trong htn, không áp diing dii vth các khoán vay dã qua thOi 
htn trâ nç theo hçrp dOng tin diing. Vâi müc lãi sut cho vay thp nht trong 
khung lâi sut áp dimg cho các khoân vn du tu phiic vii cho hott dng san xut 
kinh doanh cüng k3 htn và cüng thM cüa Ngân hang phát trin Vit Nam. 

14. Chi h trq sira chUa, nâng cp h thing xir 1 ô nhim môi trrnmg tti co' 
sâ cong nghip nông thOn. Müc h trçY ti da 30% chi phi, nhung không qua 300 
triu dônglca sà. 

15. Chi h tro sira chUa, nâng cp h thng xü 1 0 nhim môi trueing tai 
các ciim cOng nghip. Müc h trç ti da 30% chi phi, nhung không qua 1.500 
triu dông/cm cOng nghip. 

16. Chi h trV 1p quy hotch chi tit cim Cong nghip. Müc h trg tOi da 
50% chi phi, nhrmg khOng qua 500 triu dng/cim cOng nghip. 

17. Chi h trq du tu xây dirng kt cu ha tng ciim cOng nghip, bao gOm: 
San 1p mt bang, dthng giao thông ni b, h thng cp nuâc, thoát nuâc, h 
thng xü 1 0 nhim môi trthng tai  các ciim cong nghip. Müc h trq ti da 
khOng qua 3,6 t dng/ciim cOng nghip. 

18. Chi t chüc cac lap bi duô'ng, tp huân, dào tao 
a) Chi dâo tao  nâng cao tay ngh cho nguri lao dng ap diing theo Thông tu 

s 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/20 16 cüa B tru&ng B Tài chInh quy djnh 
quân 1 và sü dimg kinh phi h trçi dào tao  trInh d so' cap và dào tao  duói 3 thang 
và Thông tu s 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/20 19 sra dOi, bO sung Thông lii sO 
152/2016/TT-BTC ngây 17/10/2016 cüa B tru&ng B Tài chinh. 

b) Chi dào tao  thçi giôi, ngh nhân tiêu thu cOng nghip die duy trI, phat 
trin ngh và hInh thânh di ngü giãng viên phçic vi chuang trInh dào tao  nghê, 
nâng cao tay ngh, truyn ngh a nOng thOn. Mrc chi theo dçr toan duçic cap cO 
thm quyn phé duyt. 

19. Chi thu lao cho cong tac viên khuyn công: Mirc chi thu lao cho cong 
tac viên khuyn cOng ti da khOng qua 1,0 1n müc luong co' sa/ngui/thang. 

20. Chi h trg cac phOng trung bay d giâi thiu, quãng b san phâm tai  các 
co sâ cOng nghip nOng thOn 

a) Ca sâ cOng nghip nOng thOn có san phm cOng nghip nOng thOn tiêu 
biu cp quc gia: Chi phi mua sm ban du trang thit bj, diing ci quân 1 dung 
d trimg bay, mrc h tr t& da khOng qua 70 triu dOng/phông trung bay. 

b) Ca sâ cOng nghip nông thOn cO san phâm cong nghip nOng thOn tiêu 
biu cp khu virc: Chi phi mua sm ban du trang thit bj, diing cii quãn l dung 
d trung bay, müc h trg ti da khOng qua 50 triu dng/phOng tnmg bay. 
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21. Chi quãn 1 chuang trInh d an khuyn cong 
a) Co quan quân 1 kinh phi khuyên cOng duqc sir diing tôi da 1,5% kinh 

phi khuyen cOng dja phuung duçc giao hang näm dê ho trçi xây dimg các 
chuong trInh, dê an, kiêm tra, giám sat, nghim thu: Thuê chuyên gia, lao dng 
(neu có); chi lam them giô' theo chê d quy djnh; van phông phâm, din thod, 
bu'u chInh, din nrn9c; chi cOng tác phi, xäng dâu, thuê xe di kiêm tra ('neu có); 
chi thâm djnh xét ch9n, nghim thu chuong trInh, dê an khuyen cOng; chi khác 
(neu co). Ni dung và kinh phi do co quan có thâm quyên phê duyt. 

b) Dan vj triên khai th?c hin djch vii khuyên cOng duçic sü diing tôi da 3% 
dr toán dê an khuyên cong dé chi cOng tác quán 1, chi dio, kiêm tra, giám sat, 
chi khác (neu co). 

22. Mrc kinh phi uu tiên ho trq cho các chuong trInh, dê an, nhiêm vi theo 
quy djnh hin hành dam bào thu hut duçc các to chüc, Ca nhân dâu tu phát triên 
cOng nghip - tiêu thu cOng nghip, áp dçing san xuât sch hon vào các dja bàn 
và ngành nghê uu tiên nhung không qua 1,5 lan müc ho trg quy djnh trén day. 

Chirong IV 

TO CHtC THIfC HIN 

Diêu 10. Trách nhim quail 1 nhà rnr&c v hoat dng khuyn cong dla  phu'ong 

1. Si Cong Thucmg là Co quan giüp Uy ban nhân dan tinh thirc hin chüc 
nang quãn 1 nhà nuic ye kinh phi khuyên cOng dja phuong, có trách nhim: 

a) Chü trI, phOi hp vâi Uy ban nhân dan cap huyn xây dung, tO chirc 
thirc hin, triên khai chuong trInh khuyên cOng trên dja bàn tinh. 

b) Chü trI, phOi hçp vói Sâ Tài chinh, S& Khoa h9c và COng ngh, các co 
quan nhà nuóc lien quan, co sâ cOng nghip nOng thOn, co sâ san xuât cOng 
nghip áp diing san xuât sach  hon thâm djnh, kiêm tra, nghim thu dê an, 
nhim vii khuyên cOng. 

c) Chü trI, phOi h?p  vi các ngành lien quan, TJy ban nhân dan cap huyn, 
cap xã tO chüc kiêm tra djnh k, dt xuât; giam sat dánh giá tInh hInh thirc hin 
nhiêm vu, miic tiêu cüa cac de an, nhim vii khuyên cOng, dam bào vic quân l', 
sir dicing kinh phi khuyên cOng dung mic dich, tiêt kim, hiu qua. 

d) Ban hành huâng dn v ni dung hO so, trInh tr, thu tiic thâm djnh, 
nghim thu dê an, thim vii khuyên cOng dja phucmg dam báo thirc hin theo 
dung quy djnh cüa pháp lut. 

2. Sâ Tai chInh 
a) Trén co s& dr toán kinh phi khuyn cOng hang näm do Sâ COng Thuo'ng 

lap, thm djnh tti co sâ và chi tiêt, So Tài chInh tham muu, báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh xem xét, quyt djnh theo khâ näng can dM ngân sách và quy djnh 
hiên hành. 

b) PhM hçp vOi SO COng Thuong trong vic thm djnh dir toán, giám sat, 
kim tra và quy& toan kinh phi khuyn cOng hang nam theo quy djnh. 
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3. Các sâ, ban, ngành lien quan can cü chirc näng, nhim vii, quyn hn có 
trách nhim phôi hcip chat chê vói Si Cong Thuong trong vic to chüc triên khai 
thirc hin Quy chê nay. 

4. Uy ban nhân dan cap huyn, cap xã 
a) PhOi hcip vi S Cong Thuang xây dirng Chiiang trInh khuyên cOng cap 

tinh theo timg giai dotn. 
b) Chü trI xây dçrng, to chüc triên khai thirc hin Chuang trInh khuyên cOng 

cap huyn, cap xä. 
c) Chü trI, phôi hcp vâi S Cong Thuo'ng, các s&, ngành lien quan kiêm tra, 

giám sat dánh giá tInh hInh thirc hin nhim vii, dê an khuyên Cong trên dja bàn 
cap huyn, cap xã dam bão mic tiêu, thiêt thçrc, hiu qua. 

Diêu 11. Trách nhim cüa các to chti'c, cá nhân thiuc hin hoit dng 
khuyên cong 

1. To chüc, cá nhân hott &ng djch vii khuyên cong 
a) Tiep nhn, xem xét, tong hçp hO so d nghj cüa các co sâ cong nghip 

nOng thôn, co sâ san xuât cong nghip sch han; xây dimg k hotch khuyên cOng 
hang näm trInh cap có thârn quyên thârn djnh, phê duyt. 

b) To chüc triên khai thirc hin dê an theo các ni dung cia duçc phê duyt. 
Thirc hin quyêt toán kinh phi, thanh 1 hqp dông và chju trách nhim lu'u giü ho 
so, tài lieu ye dê an khuyên cong theo quy djnh pháp lut hin hành. 

2. Co si cOng nghip nông thôn, co sà san xuât Cong nghip áp ding san 
xuât stch han, to chüc, cá nhân duçc thij huOng kinh phi khuyen cOng 

a) Sü diing kinh phi h trçY dung miic dich, tiêt kim, hiu qua, dung dir toán 
và các quy djnh hin hành cüa Nhà nuâc. 

b) Phôi hçip chat chë vOi các co quan chüc näng trong vic kiêm tra, giám 
sat, thanh, quyêt toán cie an khuyên công; dam báo và chu trách nhim pháp l ye 
hO so, các thông tin cung cap cho co quan quân l; báo cáo kêt qua dê an và quyêt 
toán kinh phi khuyên cong theo quy djnh hin hành. 

Diu 12. Diu khoãn thi hành 
1. S Cong Thuo'ng chü trI, phi hcrp vói S Tài chInh, các sà, ngành, Uy ban 

nhân dan cap huyn và to chrc, cá nhân lien quan theo chüc näng, nhim vii có 
trách nhim thirc hin Quy che nay. 

2. Trong qua trInh thirc hin Quy ch nu có vn d chu'a phü hçip các c quan, 
tO chüc, cá nhân phàn ánh ye Sâ COng Thuong dê tOng hqp, báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh xem xét, süa dOi, bO sung Quy che cho phü h'p./' 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU T!CH 

Lê Quang Tiên 

Ký bßi: V�n phòng þy ban
nhân dân
C¡ quan: Tßnh Thái Nguyên
Ngày ký: 31-12-2020 17:41:34
+07:00
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UBND TàNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:           /KHCN-KHTC 
V/v tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị 

quyết HĐND liên quan đến mức chi cho 

các hoạt động khuyến công địa phương 

(lần 2) 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đßc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày      tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi:  Sở Công thương tánh Thái Nguyên.  

Sở Khoa học và Công nghß nhận được Công văn số 3602/SCT-QLCN 

ngày 25/10/2024 của Sở Công thương về vißc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết 
HĐND liên quan đến mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương (lần 2). 

 Sau khi nghiên cứu các văn bản kèm theo Công văn số 3602/SCT-QLCN 

ngày 25/10/2024 của Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghß nhất trí nội 
dung Dự thảo Nghị quyết HĐND liên quan đến mức chi cho các hoạt động 
khuyến công địa phương (lần 2) . 

 Trên đây là ý kiến của Sở Khoa học và Công nghß, đề nghị Sở Công 

thương tổng hợp, hoàn thißn, trình ban hành theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

        

 
 
 
 
 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Đức Vỹ 
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UBND TàNH THÁI NGUYÊN 

SỞ LAO ĐÞNG - THƯƠNG BINH  
VÀ XÃ HÞI 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SLĐTBXH-CSLĐ Thái Nguyên, ngày        tháng 10 năm 2024 

V/v góp ý các dự thảo Nghị quyết HĐND 
liên quan đến mức chi cho các hoạt động 

khuyến công địa phương (lần 2) 
 

 

 

              Kính gửi: Sở Công thương tánh Thái Nguyên 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 3602/SCT-

QLCN ngày 25/10/2024 của Sở Công thương về vißc đề nghị góp ý dự thảo 
Nghị quyết HĐND liên quan đến mức chi cho các hoạt động khuyến công địa 
phương (lần 2). 

Sau khi nghiên cứu dự thảo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhất trí 
với dự thảo Tờ trình, Nghị Quyết mức chi cho các hoạt động khuyến công địa 
phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên (lần 2). Tuy nhiên đề nghị cơ quan soạn 
thảo rà soát ngày, tháng, năm trên dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với thời điểm 
hißn tại. 

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để Sở 
Công thương tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, CSLĐ. 
      Nganht.T10/2024 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Hải 
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 UBND TàNH THÁI NGUYÊN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNN-KHTC Thái Nguyên, ngày           tháng 10 năm 2024 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị 
quyết HĐND liên quan đến mức chi 

cho các hoạt động khuyến công  
địa phương (lần 2) 

 

 

Kính gửi: Sở Công thương 
 

Sở Nông nghißp và PTNT nhận được Văn bản số 3602/SCT-QLCN ngày 
25/10/2024 của Sở Công thương về vißc đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND 
liên quan đến mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương (lần 2). 

Sau khi nghiên cứu tài lißu, Sở Nông nghißp và PTNT nhất trí với các nội 
dung trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tánh liên quan đến mức chi cho hỏa động 
khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên. 

Sở Nông nghißp và PTNT gửi Sở Công thương tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 
       

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Vũ Đức Hảo 
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UBND TàNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:           /STC-HCSN 
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo  

văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến mức chi và quy chế quản lý kinh 

phí khuyến công địa phương 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày       tháng    năm 2024 

Kính gửi: Sở Công Thương 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 3227/SCT-QLCN ngày 30/9/2024 về 
vißc đề nghị góp ý các dự thảo liên quan đến mức chi và quy chế quản lý kinh 
phí khuyến công địa phương. 

Sau khi nghiên cứu các nội dung trong Dự thảo Nghị quyết, Dự thảo Quyết 

định đối chiếu quy định hißn hành, Sở Tài chính có ý kiến tham gia như sau: 

1. Về Dự thảo Nghị quyết 

- Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo xem xét bổ sung phạm vi điều chánh, đối 

tượng áp dụng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đối với một số mức chi thay đổi so với mức chi hißn hành đang được quy 

định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tánh Thái 

Nguyên ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt 

động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên tại điểm a khoản 2, 

khoản 4, khoản 8, khoản 17 Điều 1 Dự thảo Nghị quyết: đề nghị thuyết minh rõ 

căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, lý do điều chánh mức chi hißn nay đang áp dụng 

để phù hợp với quy mô, tính chất của các đề án, nhißm vụ khuyến công thực tế 

thực hißn trên địa bàn tánh. 

- Đối với nội dung quy định tại điểm a khoản 20 Điều 1 về vißc hỗ trợ 

phòng trưng bày, giới thißu sản phẩm tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

phát triển công nghißp: xem xét lại căn cứ xây dựng mức kinh phí hỗ trợ đảm 

bảo tiết kißm, hißu quả, phù hợp với thực tế thực hißn. 

2. Về Dự thảo Quyết định 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015:<2. Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung 
cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung 
đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.= 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tánh 

giao đảm bảo phù hợp với quy định nêu trên.  
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- Đối với nội dung tại khoản 2 Điều 1 Dự thảo Quyết định: đề nghị xem xét 
quy định khi tham mưu UBND tánh quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ 
chức thực hißn, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề 
án khuyến công địa phương theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Thông tư 
số 46/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số nội dung của 
Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về 
khuyến công. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính, đề nghị Sở Công Thương nghiên cứu, 
hoàn thißn văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hißn hành/. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, HCSN.  

(Dunglt) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

Vũ Thị Anh Dung 

 



UBND TàNH THÁI NGUYÊN 

Sà CÔNG TH¯¡NG 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:                /TTr-SCT Thái Nguyên, ngày       tháng    năm 2024 

 

TÞ TRÌNH 

ĐÁ nghá trình HĐND tßnh thông qua Nghá quy¿t quy đánh <Mức chi cho các 
ho¿t đßng khuy¿n công đáa ph°¢ng trên đáa bàn tßnh Thái Nguyên” 

 

Kính gửi: Āy ban nhân dân tánh Thái Nguyên 

 

Thực hißn Công văn số 5131/UBND-CNNXD ngày 16/9/2024 cāa UBND 
tánh về vißc xây dựng mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên 
địa bàn tánh Thái Nguyên. Theo đó UBND tánh giao Sở Công Thương chā trì, 
phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu, xây 
dựng mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh, báo 
cáo UBND tánh để trình HĐND tánh xem xét, quyết định. Ngày 25/10/2024, 
Thường trực HĐND tánh có Công văn số 498/HĐND-VP về chấp thuận đề nghị 
xây dựng nghị quyết cāa HĐND tánh theo trình tự, thā tÿc rút gọn. Ngày 
31/10/2024, UBND tánh có Công văn số 6286/UBND-CNNXD giao Sở Công 
Thương chā trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn 
cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định cāa pháp luật hißn 
hành nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết cāa HĐND tánh quy 
định <Mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái 
Nguyên=. Sở Công Thương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình cāa UBND 
tánh và Nghị quyết cāa HĐND tánh  quy định về <Mức chi cho các hoạt động 
khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên=, lấy ý kiến cāa các sở, 
ngành, UBND cấp huyßn. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia, tiếp thu, chánh 
sửa hoàn thißn bản Dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định hoàn thißn Dự thảo theo 
quy định cāa cāa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Sở Công Thương 
kính trình UBND tánh Dự thảo Nghị quyết cāa HĐND tánh quy định <Mức chi 
cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên= 

I. Sþ CẦN THI¾T  

1. C¢ sá chính trá, pháp lý 

Công nghißp hóa, hißn đại hóa đất nước là nội dung quan trọng được Đảng 
ta quyết lißt chá đạo triển khai trong những năm qua nhằm sớm đưa nước ta trở 
thành nước công nghißp theo hướng hißn đại, nhận thức được công nghißp nông 
thôn (CNNT) chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu cāa nền kinh tế. Do vậy, phát 
triển CNNT không chá trực tiếp góp phần phát triển ngành công nghißp nói chung 
mà còn tạo ra nhiều vißc làm, tăng thu nhập cāa người dân ở khu vực nông thôn 
từ đó kéo theo dịch vÿ phát triển, giảm bớt sự chênh lßch về phát triển kinh tế - 
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xã hội giữa thành thị và nông thôn, giữa các địa phương, góp phần tích cực vào 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thêm lượng hàng hóa 
và gia tăng tốc độ phát triển cāa nền kinh tế. 

Thấy rõ vai trò cāa CNNT, Đảng ta đã đề ra các chā trương về phát triển 
công nghißp ở khu vực nông thôn: Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 
Ban chấp hành Trung ương khoá IX về đẩy nhanh công nghißp hóa, hißn đại hóa 
nông nghißp, nông thôn thời kỳ 200l - 2010; Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị 
lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghißp, nông dân, nông 

thôn…, xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi cāa thực tiễn Chính phā đã thể chế hóa chā 
trương, đường lối cāa Đảng về hỗ trợ phát triển công nghißp nông thôn, thực hißn 
nhißm vÿ này tánh Thái Nguyên cũng tập trung ban hành các chính sách hỗ trợ và 
cấp ngân sách hàng năm để hỗ trợ phát triển công nghißp khu vực nông thôn cÿ 
thể như sau: 

 - Thực hißn Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 cāa Chính phā 
về khuyến khích phát triển công nghißp nông thôn, ngày 21/3/2005, UBND tánh 
Thái nguyên ban hành Quyết định số 47/QĐ-UB về vißc thành lập Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghißp trực thuộc Sở Công Thương với 
chức năng triển khai công tác khuyến công trên địa bàn tánh cùng với đó ban 
hành Quyết định số 196/2007/QĐ-UBND, ngày 26/01/2007 về vißc ban hành 

Quy chế quản lý và sử dÿng kinh phí sự nghißp kinh tế đối với hoạt động khuyến 
công trên địa bàn tánh Thái Nguyên.  

- Thực hißn Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về khuyến công 
(thay thế Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004) và các thông tư hướng 
dẫn cāa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, UBND tánh ban hành Quyết định số 
52/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 về vißc ban hành Quy chế xây dựng, tổ 
chức thực hißn, sử dÿng và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tánh Thái 
Nguyên.  

- Thực hißn Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 cāa Bộ Tài 
chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dÿng kinh phí khuyến công (thay thế thông 
tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 18/02/2014), UBND tánh đã ban 
hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về vißc ban hành Quy 

chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công địa 
phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên (thay thế Quyết định số 52/2014/QĐ-

UBND ngày 03/12/2014 cāa UBND tánh) (mức chi cho các hoạt động khuyến 
công địa phương tại Quyết định này căn cứ Điều 9, Thông tư 28/2018/TT-BTC 

do UBND tánh quyết định). 
- Ngày 28/8/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2024/TT-BTC về 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 

cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dÿng kinh phí khuyến 
công trong đó tại Khoản 1, Điều 1, sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 
28/2018/TT-BTC quy định <1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP 
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ngày 21/5/2012 của Chính phú về khuyến công và mức hỗ trợ hướng dẫn tại 
Thông tư này, UBND cấp tỉnh xây dựng mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến 
công địa phương trình HĐND tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối ngân 
sách địa phương=. 

2. C¢ sá thÿc tißn 

Kết quả trong gần 20 năm thực hißn chính sách khuyến công Sở Công 

Thương tham mưu UBND tánh triển khai thực hißn và hoàn thành hơn 410 đề án 
khuyến công (bao gồm khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương) với 
tổng kinh phí thực hißn là 958 tỷ đồng trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ là 60 
tỷ đồng; kinh phí đóng góp cāa các tổ chức, cá nhân thÿ hưởng 928 tỷ đồng. 
Trong đó, có 329 đề án khuyến công địa phương, kinh phí hỗ trợ 38 tỷ đồng.  

Về vißc ban hành và thực hißn các chính sách theo Nghị định số 
45/2012/NĐ-CP cāa Chính phā về khuyến công: UBND tánh ban hành Quyết 
định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 về vißc ban hành Quy chế xây 
dựng, tổ chức thực hißn, sử dÿng và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn 
tánh Thái Nguyên; ngày 30/12/2020, UBND tánh đã ban hành Quyết định số 
31/2020/QĐ-UBND về vißc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và 
mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái 
Nguyên (thay thế Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 cāa 
UBND tánh).  

Kể từ khi Quyết định 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về vißc ban 
hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động 
khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên được ban hành (giai đoạn 
2021-2024). Kinh phí khuyến công địa phương thực hißn 85 đề án, hỗ trợ cho 
trên 150 cơ sở công nghißp nông thôn, đối tượng được hỗ trợ là hộ kinh doanh, 
hợp tác xã, công ty nhỏ. Tập trung vào một số nội dung chính sau: 

- Hỗ trợ các nội dung nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghißp 
nông thôn: Thực hißn 29 hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về công tác khuyến 
công với tổng kinh phí 2.634,9 trißu đồng  

- Về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghß 
và ứng dÿng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
công nghißp - tiểu thā công nghißp: Thực hißn 70 đề án ứng dÿng máy móc thiết 
bị tiên tiến trong sản xuất trong các nhóm ngành tiểu thā công nghißp, cơ khí, tiêu 
dùng, chế biến nông, lâm sản cho 70 cơ sở công nghißp nông thôn. Tổng kinh phí 
hỗ trợ 11.203,17 trißu đồng. 

- Về hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghißp nông thôn tiêu biểu: Tổ chức 
được 02 kỳ bình chọn sản phẩm công nghißp nông thôn tiêu biểu cấp tánh, tổng 
kinh phí thực hißn 179 trißu đồng. Công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 60 sản 
phẩm công nghißp nông thôn tiêu biểu cấp tánh. Tổ chức tham gia 11 hội chợ với 
tổng kinh phí 755,4 trißu đồng. Hàng chÿc gian hàng triển lãm giới thißu sản 
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phẩm công nghißp nông thôn tiêu biểu tánh Thái Nguyên, tuyên truyền, vận động, 
kết nối các doanh nghißp, các cơ sở công nghißp nông thôn trên địa bàn tánh tham 
gia giới thißu, quảng bá sản phẩm tại các Hội chợ Công nghißp - Thương mại 
trong nước từ nguồn khuyến công địa phương.  

- Về hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở công ngißp nông thôn: Tư vấn, trợ 
giúp các cơ sở sản xuất công nghißp nông thôn lập dự án đầu tư; thành lập doanh 
nghißp; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dÿng công nghß - thiết bị mới, lựa 
chọn dây chuyền công nghß sản xuất phù hợp. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ 
chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi cāa nhà nước về đầu tư, khoa học 
công nghß, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến tư vấn các chính sách về khuyến 
khích phát triển công nghißp cho các cơ sở sản xuất công nghißp nông thôn …  

- Về hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghißp, 
khuyến công: Thực hißn 16 đề án thông tin tuyên truyền bằng nguồn kinh phí 
khuyến công địa phương để hỗ trợ thực hißn 14 phóng sự truyền hình về Công 
Thương Thái Nguyên trên Đài Phát thanh và Truyền hình tánh Thái Nguyên. 
Tuyên truyền 62 tin bài về chính sách khuyến công trên Báo Thái Nguyên, Tạp 
chí Công nghißp và Tiêu dùng. Tổng kinh phí thực hißn 694,4 trißu đồng. 

Như vậy, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hißn các hoạt động khuyến công 

địa phương giai đoạn 2021-2024 theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 

30/12/2020 thì vißc xây dựng mức chi cho các hoạt động khuyến công trong dự 
thảo Nghị quyết là phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tánh Thái Nguyên và 
phù hợp với khả năng cân đối ngân sách cāa tánh. 

Hoạt động khuyến công địa phương tập trung có trọng tâm, trọng điểm cho 
các ngành nghề có thế mạnh cāa địa phương như chế biến nông lâm sản, đồ mộc 
mỹ nghß, cơ khí, ... theo đúng định hướng phát triển công nghißp, tiểu thā công 
nghißp tánh Thái Nguyên; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghißp, tạo vißc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương; góp phần to lớn 

trong xây dựng nông thôn mới, công nghißp hóa, hißn đại hóa khu vực nông thôn.  

Do vậy, vißc ban hành Nghị quyết cāa HĐND tánh quy định <Mức chi cho 

các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên là hết sức 
cần thiết. 

II. MĀC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIÂM  
1. Māc đích  

Kịp thời xử lý một số nội dung quy định tại Thông tư số 64/2024/TT-BTC 

ngày 28/8/2024: Khoản 1, Điều 1 <1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 
45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phú về khuyến công và mức hỗ trợ 
hướng dẫn tại Thông tư này, UBND cấp tỉnh xây dựng mức chi cụ thể cho các 
hoạt động khuyến công địa phương trình HĐND tỉnh quyết định phù hợp với khả 
năng cân đối ngân sách địa phương= và khoản 2, Điều 2 cāa Bộ Tài chính có 
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quy định: <2. Đối với nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến công địa 
phương đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định pháp luật trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến 
khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyết nghị về nội dung và mức chi hoạt động 
khuyến công địa phương, nhưng tối đa không quá niên độ ngân sách nhà nước 
năm 2024 và bảo đảm phù hợp quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy 

định tại Thông tư này=. 

Hỗ trợ các cơ sở công nghißp nông thôn phát triển sản xuất, tiêu thÿ sản 

phẩm nhằm phát huy nội lực cāa khu vực công nghißp địa phương. 
2. Quan điÃm  
Đảm bảo phù hợp đường lối, chā trương cāa Đảng, chính sách pháp luật 

cāa Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hß thống pháp 
luật hißn hành. 

III. PH¾M VI ĐIÀU CHÞNH, ĐÞI T¯þNG ÁP DĀNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh 

Quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn 
tánh Thái Nguyên, sử dÿng kinh phí khuyến công địa phương từ nguồn ngân sách 
nhà nước thuộc phạm vi quản lý cāa tánh Thái Nguyên được quy định tại các 
Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 cāa Bộ Tài 
chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dÿng kinh phí khuyến công; Khoản 1,  Điều 1 
Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều cāa 
Thông tư số 28/2018/TT-BTC. 

ĐiÁu 2. Đßi t°ÿng áp dāng 

1. Doanh nghißp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành 
lập và hoạt động theo quy định cāa pháp luật trực tiếp đầu tư, sản xuất công 
nghißp, tiểu thā công nghißp tại các huyßn, thị xã, thị trấn, xã và các phường 
thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển 

đổi từ xã chưa quá 05 năm (gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn). 

2. Các cơ sở sản xuất công nghißp áp dÿng sản xuất sạch. 
3. Tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hißn các hoạt động 

dịch vÿ khuyến công. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DþNG Dþ THÀO NGHà QUY¾T 

Ngày 16/9/2024, theo đề nghị cāa Sở Công Thương, UBND tánh có Công 

văn số 5131/UBND-CNNXD về phân công Sở Công Thương là cơ quan chā trì 
soạn thảo Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật. 

Ngày 23/10/2024, trên cơ sở đề nghị cāa Sở Công Thương, UBND tánh có 
Tờ trình số 128/TTr-UBND về vißc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định <Mức 
chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên= 
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gửi Thường trực HĐND tánh và được chấp thuận tại Công văn số 498/HĐND-VP 

về chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết cāa HĐND tánh theo trình tự, thā tÿc 
rút gọn. 

Ngày 31/10/2024, UBND tánh có Công văn số 6286/UBND-CNNXD về 
xây dựng Nghị quyết cāa HĐND tánh quy định <Mức chi cho các hoạt động 
khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên= 

Ngày 30/9/2024, Sở Công Thương có Công văn số 3227/SCT-CNNL đề 
nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyßn, thành phố tham gia ý kiến dự thảo  
lần 1 Nghị quyết cāa HĐND tánh quy định <Mức chi cho các hoạt động khuyến 
công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên=. Sau khi nhận được ý kiến góp 
ý, Sở Công Thương tiếp thu, chánh sửa dự thảo lần 2 Nghị quyết và có Công văn 
số 3602/SCT-CNNL ngày 25/10/2024 xin ý kiến góp ý lần 2 dự thảo Nghị quyết.  

Ngày 31/10/2024, Sở Công Thương đã nhận được 16 ý kiến tham gia cāa 
các Sở, ban, ngành, UBND các huyßn, thành phố; các ý kiến nhất trí với nội dung 

dự thảo Nghị quyết cāa HĐND tánh quy định <Mức chi cho các hoạt động 
khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên=. 

Ngày 31/10/2024 Sở Công Thương có Công văn số 3965/SCT-CNNL về 
thẩm định dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp. Ngày 05/11/2024, Sở Tư pháp có 

Báo cáo số 594/BC-STP thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Sở 
Công Thương chánh lý, hoàn chánh các nội dung cāa Dự thảo theo ý kiến thẩm 
định cāa Sở Tư pháp. 

V. BÞ CĀC VÀ NÞI DUNG C¡ BÀN CĂA Dþ THÀO NGHà QUY¾T 

Dự thảo được xây dựng hướng dẫn tại Chương V (thể thức, kỹ thuật trình 
bày văn bản) và theo Mẫu số 17 Phÿ lÿc I (mẫu Nghị quyết của HĐND tỉnh ban 

hành Quy chế/Quy định) Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 cāa 
Chính phā quy định chi tiết một số điều và bißn pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản QPPL (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). Dự  thảo Nghị 
quyết gồm 6 điều, cÿ thể: Điều 1 quy định phạm vi điều chánh, Điều 2 quy định 
đối tượng áp dÿng, Điều 3 quy định nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công 
địa phương, Điều 4 quy định nội dung chi hoạt động khuyến công địa phương, 

Điều 5 quy định mức chi chung hoạt động khuyến công địa phương, Điều 6. Quy 
định mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương 

VI. Dþ KI¾N NGUàN LþC, ĐIÀU KIàN BÀO ĐÀM CHO VIàC 
THI HÀNH Dþ THÀO NGHà QUY¾T 

Dự thảo Nghị quyết là nội dung Bộ Tài chính giao cho các địa phương ban 
hành mức chi cÿ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương được chi từ ngân 
sách theo quy định cāa Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách, 
do đó nguồn lực được đảm bảo khi Nghị quyết được ban hành. 
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(Có Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
Thái Nguyên về <Mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên=; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Bản góp ý của các 

sở, ngành; Bản tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến góp ý gửi kèm theo) 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết HĐND tánh quy định <Mức chi 

cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tánh Thái Nguyên=. Sở 
Công Thương kính trình UBND tánh báo cáo HĐND tánh thảo luận, thông qua./.   

  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNNL. 

   

KT. GIÁM ĐÞC 
PHÓ GIÁM ĐÞC 

 

 
 
 

Phan Bá Tr°ßng 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN Đ¾I TỪ 

        

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHþ NGHĨA VIÞT NAM 

Độc lập -  Tự do -  H¿nh phúc 

Số:           /UBND-KTHT 
V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết 

HĐND liên quan đến mức chi cho 

các hoạt đßng khuyến công địa 
phương (lần 2) 

Đại Từ, ngày       tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Công văn số 3602/SCT-QLCN ngày 25/10/2024 cÿa Sở Công 

Thương về đề nghị góp ý dự thảo Dự thảo lần 2. Nghị quyết HĐND tỉnh về 
<Mức chi cho các hoạt đßng khuyến công địa phương=;  

Sau khi nghiên cứu dự thảo, UBND huyßn Đại Từ nhất trí với Dự thảo Tờ 
trình cÿa UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua <Mức chi cho các hoạt đßng 
khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên= và Dự thảo Nghị quyết 
cÿa HĐND kèm theo Tờ trình do Sở Công thương xây dựng. 

Đề nghị Sở Công thương tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyßn; 
- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỊNH HÓA 

 

Số:              /UBND-KTHT 

V/v tham gia góp ý Dự thảo Nghị 
quyết HĐND liên quan đến mức chi 
cho các hoạt động khuyến công địa 

phương địa phương (lần 2) 

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đßc lập - Tÿ do - Hạnh phúc 

 

 

 

Định Hoá, ngày          tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. 

 

Thực hiện Văn bản số 3602/SCT-QLCN, ngày 25/10/2024 của Sở Công 

thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết HĐND liên quan đến mức chi 

cho các hoạt động khuyến công địa phương địa phương (lần 2), UBND huyện có 

ý kiến như sau: 

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Nghị quyết HĐND liên quan đến mức chi 

cho các hoạt động khuyến công địa phương địa phương (lần 2), UBND huyện 

Định Hóa nhất trí với các nội dung của Dự thảo. 

Trên đây là góp ý về Dự thảo Nghị quyết HĐND liên quan đến mức chi 

cho các hoạt động khuyến công địa phương địa phương (lần 2) của UBND 

huyện Định Hoá./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT, KTHT. 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRþC 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Thắng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYàN PHÚ BÌNH 

 

Số:            /UBND-KTHT 
V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết 
HĐND liên quan đến mức chi 

cho các hoạt động khuyến công 
địa phương 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 

Đßc lập - Tÿ do - Hạnh phúc 
 

Phú Bình, ngày         tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. 

 

UBND huyện Phú Bình nhận được Công văn số 3602/SCT-QLCN ngày 

30/9/2024 của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị góp ý Dự thảo 
Nghị quyết HĐND liên quan đến mức chi cho các hoạt động khuyến công địa 
phương (lần 2).  

Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản và các tài liệu gửi kèm theo, UBND 

huyện Phú Bình nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh thông qua <Mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên= và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo Tờ 
trình do Sở Công Thương chủ trì xây dựng. 

UBND huyện Phú Bình thông tin để Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu 

theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRþC 

 

 

 

 

 

Nguyßn Văn Bản 
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SAO Y; þy ban Nhân dân huyßn Võ Nhai; Thßi gian ký: 29/10/2024 09:39:41 +07:00



UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỔ YÊN 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIàT NAM 

       Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KT Phổ Yên, ngày          tháng 10 năm 2024 

V/v tham gia góp ý dự thảo lần 2  
Tờ trình và Quyết định ban hành 

Quy chế quản lý cÿm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương Thái Nguyên. 

Uỷ ban nhân dân thành phố nhận được Văn bản số 3358/SCT-CNNL ngày 

08/10/2024 cāa Sở Công Thương Thái Nguyên Về việc tham gia góp ý dự thảo 

lần 2 Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế quản lý cÿm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên.  

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo. Āy ban nhân dân thành phố Phổ Yên 

có ý kiến như sau: Nhất trí với dự thảo lần 2 Tờ trình và Quyết định ban hành Quy 

chế quản lý cÿm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Trên đây là ý kiến tham gia góp ý cāa Āy ban nhân dân thành phố Phổ Yên 

đề nghị Sở Công Thương Thái nguyên xem xét, tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận:      
- Như trên;  
- TT Thành āy; 
- TT HĐND thành phố; 
- Chā tịch và PCT UBND TP;   
- Lưu: VT, KT. 

                                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

Nguyßn Ngọc Thián 

 

2790 25





SAO Y; þy ban nhân dân thành phß Thái Nguyên; Thßi gian ký: 2024-10-30T10:49:39+07:00
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